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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập  

Vòng 2 thi vấn đáp xét tuyển viên chức năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 

năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP  

ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 07/3/2025 của Bộ Nội vụ 

ban hành nội quy và quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công 

chức, viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;  

Căn cứ các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp của 

Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan gồm Thông tư liên tịch: số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác 

sĩ y học dự phòng, y sĩ; số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược; số 28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng; 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; 

Căn cứ Thông tư số 66/2024/TT-BTC ngày 06/9/2024 của Bộ Tài chính quy 

định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành kế toán và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên lên 

kế toán viên chính trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ Y tế quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, 



2 
 

viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 1346/QĐ-

UBND ngày 08/6/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiện toàn tổ chức 

bộ máy và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh 

viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-BVPHCN ngày 17/02/2025 của Bệnh viện 

Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đề án vị trí việc làm; Quyết định 

số 80/QĐ-BVPHCN ngày 19/02/2025 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn 

La về việc giao số lượng người làm việc, cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức năm 2025; 

 Căn cứ Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; Hướng dẫn số 4650/HD-UBND tỉnh ngày 01/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La về thực hiện Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích bác sĩ, dược sĩ 

về công tác tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2025; 

Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sơn La về việc phân bổ chỉ tiêu bác sĩ, dược sĩ về công tác tại các cơ sở y tế 

công lập năm 2025 được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 122/2019/NQ-

HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh;  

 Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-BVPHCN ngày 29/7/2025 của Bệnh viện 

Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La về việc tuyển dụng viên chức năm 2025; Kế hoạch 

số 138/KH-BVPHCN ngày 30/7/2025 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn 

La về việc tuyển dụng, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại 

Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-BVPHCN ngày  08/9/2025 của Giám đốc 

Bệnh viện Phục hồi chức năng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 

Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2025; 

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 12/9/2025 của Ban Kiểm tra sát hạch, Hội 

đồng Tuyển dụng viên chức Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2025; 

 Xét Tờ trình số 01/TTr-HĐTD ngày 12/9/2025 của Hội đồng Tuyển dụng 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La năm 2025 về việc đề nghị phê duyệt 

danh mục tài liệu ôn tập cho vòng 2 thi vấn đáp xét tuyển dụng viên chức năm 2025; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính - Quản trị. 

 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 

         Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập Vòng 2 thi vấn đáp xét tuyển viên 

chức năm 2025, cụ thể như sau: 

 (Có danh mục chi tiết kèm theo). 
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         Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính - Quản trị, Hội đồng 

tuyển dụng, các thí sinh dự tuyển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:           
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tảo 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

Vòng 2 thi vấn đáp xét tuyển dụng viên chức năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVPHCN ngày 12/9/2025) 

 

I. Bác sĩ Hạng III chuyên ngành Y học cổ truyền (mã số chức danh nghề 

nghiệp V.08.01.03) 

1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 (ôn Điều 2. Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Viên chức). 

2. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về việc quy 

định quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ 

sở y tế. 

          3. Thông tư số 44/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kê đơn 

thuốc y học cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc 

dược liệu với thuốc hóa dược.  

          4. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

II. Dinh dưỡng Hạng III (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.09.25) 

1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 (ôn Điều 2. Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Viên chức). 

2. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định 

về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ 

sở y tế. 

3. Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế quy định về 

hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện. 

          4. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

III. Kế toán viên Hạng III (mã số V.06.031) 

1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 (ôn Điều 2. Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Viên chức).  

2. Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015 (từ Điều 04 đến Điều 15). 

3. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Kế toán (từ Điều 01 đến Điều 22).  

4. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (ôn Điều 9, Điều 10, Điều 12); 

Nghị định số 111/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP. 
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IV. Kỹ thuật y Hạng III chuyên ngành phục hồi chức năng (mã số chức 

danh nghề nghiệp V.08.07.18) 

1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 (ôn Điều 2. Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Viên chức).  

2. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy 

tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. 

 3. Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế quy định 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở Phục hồi chức năng. 

          4. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

 5. Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ Y tế quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

V. Kỹ thuật y Hạng IV chuyên ngành phục hồi chức năng (mã số chức 

danh nghề nghiệp V.08.07.19) 

1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 (ôn Điều 2. Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Viên chức).  

2. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy 

tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. 

          3. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

4. Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ Y tế quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

VI. Dược Hạng IV (mã số V.08.08.23) 

1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 (ôn Điều 2. Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Viên chức).  

2. Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện. 

3. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ./. 

4. Luật Dược ngày 16/4/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Dược ngày 21/11/2024. 

5. Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dược./. 
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